3.Ma trận đề kiểm tra lớp 4
 
Ma trận đề kiểm tra GK2 Môn Toán  lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Sốcâu và số điểm
	       Mức 1
	 Mức 2
	 Mức 3
	  Mức 4
	   Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1 Phân số và các phép tính với phân số.
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	5
	2

	
	Câu số 
	1,2
	
	4
	
	5
	7
	8
	9
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng

 với các đơn vị đo đã học.
	Số câu
	
	 
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số 
	
	 
	3
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học

Nhận biết,  được hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song, bằng nhau; hình thoi hai cặp cạnh đối diện song song, 4 cạnh bằng nhau.Vẽ, tính diện tích hình bình hành, hình thoi 
	Số câu
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số 


	 
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	2
	1
	1
	2
	7
	3

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	2
	1
	1
	2
	7
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường Tiểu học Hứa Tạo                  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II

 Họ và tên HS:…………………………..                   Năm học : 2016-2017

 Lớp: .…….                                                            Môn : Toán   - Lớp: 4B
                                                                                Ngày kiểm tra:     /  / 2017


       Đề:     Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
     Câu 1:  Phân số nào chỉ phần tô màu đen của hình dưới đây:
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     Câu 2:   Phân số nào sau đây là phân số tối giản :

     A.  
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Câu 3: Viết  số thích hợp vào chỗ trống :

      a/ 7m2 9dm2  = .......................dm2         ;   b/ 4906dm2  = ..............m2.............dm2
Câu 4 : Viết các số thích hợp vào ô trống:
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         Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
     Câu 5:   Phân số nào bằng 
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      Câu 6:   Trong khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là ngắn nhất:
      A.  480 giây           ;    B .    
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giờ      ;      C .  20phút   ;    D . 
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giờ  
       Câu 7        Tính

      a) 
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 =  ………………………................
…………………………………………….         …………………………………………
Câu 8 :    Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống : 
     a/  
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 của 80 m là :  80 x  
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  = 48 m                             b/     
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Câu 9 :   Tìm x biết :  
       a/   
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                                                       b/            
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               .............................. ..........                                ........ .............................................
               .........................................                                 ......................................................         
              ...........................................                              .........................................................
     Câu 10: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 45m. Chiều cao bằng 
[image: image44.wmf]5
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độ dài đáy.  .Tính diện tích mảnh đất hình bình hành đó ?
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GHKII , Năm học 2016 – 2017
Môn: TOÁN LỚP 4

Câu 1: 1D (1.0 điểm) 

Câu 2: 2A (1.0 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Tính đúng , ghi 0,5 điểm/ mỗi trường hợp .

Câu 4: (1.0 điểm) Tính đúng , ghi 0,25điểm/mỗi trường hợp 

Đặt tính đúng nhưng chưa tính đúng , ghi 0.25 điểm/ phép tính.

Câu 5: 5C(1.0 điểm) 

Câu 6:A (1,0 điểm) 

Câu 7: (1.0 điểm) Tính đúng , ghi 0,5 điểm/ phép tính.

Câu 8: (1.0 điểm) Tính đúng , ghi 0,25điểm/mỗi trường hợp 
Câu 9:(1.0 điểm) Tính đúng , ghi 0,5 điểm/ phép tính
Câu 10: :(1.0 điểm) 
Tìm được chiều cao (cả phép tính và lời giải) 0,5đ

Tìm được diện tích mảnh đất và Đáp số 0,5đ

	TT
	               Chủ đề 
	 Mức 1
	 Mức 2
	 Mức 3
	   Mức4
	 Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản 

-Xác định được hình ảnh chi tiếtcó ý nghĩa trong bài 

-Hiểu và xác định được nội dung và ý nghĩa của bài.

-Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trựctiếp .

-Nhận xét được hình ảnh, nhân vật biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	 Số câu


	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	   Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	    Điểm 
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4đ

	2
	Kiến thứcTiếng việt 

-Hiểu và biết viết các loại câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? .Xác định được CN, VN của câu 

-Sử dụng được dấu chấm, ...; dấu gạch ngang và biết tác dung của nó.

- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.

-Nhận biết và bước đầu cảm nhận cái hay của những câu văn.


	 Số     câu


	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	   Câu 

Số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	10
	

	
	
	 Điểm

 
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	1
	3đ

	       Tổng 

       
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm 
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	2
	7 đ


3.Ma trận đề kiểm tra lớp 4


Ma trận đề kiểm tra GK2 Môn Tiếng Việt lớp 4
Trường Tiểu học  Hứa Tạo                      KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
 Họ và tên HS:…………………………..                   Năm học : 2016-2017

 Lớp: .…….                                                            Môn : Tiếng Việt   - Lớp: 4B
                                                                                Ngày kiểm tra:      /      /2017


   A/ Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng việt (7điểm)  (Thời gian  35 phút )  

 Đọc bài: Quà tặng cha  (Sách HDHTiếng Việt lớp 4 tập 1B trang 46) và trả lời câu hỏi: 
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

  1/. Pa-xcan thấy bố làm việc vào lúc nào?

  a. Buổi trưa.

b. Buổi chiều.

c . Buổi sáng              d. Buổi tối            

  2/Thương bố vất vả, Pa-xcan  đã làm gì?

       a. làm thay bố       b. pha trà cho bố      c. chế tạo ra máy tính       d. không làm gì cả
  3/. Pa-xcan tặng bố món quà gì?

 a. máy tính.

b. một sơ đồ


c. tờ giấy            d. thời gian 

  4/ Máy tính Pa-xcan tặng bố làm được những phép tính gì?

   a. cộng, trừ, nhân, chia.

b. nhân, chia

c. cộng, trừ       d.cộng,nhân, chia.


  5/ Em hãy nêu nội dung của bài đọc

  6/ Qua câu chuyện trên, em học được điều gì? 

  7/Câu: “Trong óc chàng sinh viên trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng” bộ phận nào là vị ngữ:

        a. chợt lóe lên một tia sáng.

   b. trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng.

   c. chàng sinh viên trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng.

  8/Câu: “Ông bố rất ngạc nhiên thấy con ôm một vật gì kì lạ đặt trước bàn mình”  thuộc kiểu câu nào?


a. Ai làm gì?.
b. Ai thế nào?
     c. Ai là gì?                d. Câu khiến 

  9. Tìm 1 câu kể kiểu: Ai là gì? trong bài 

……………………………………………………………………………………..............................................

...............................................................................................................................................................................

 10/Tìm trong bài :câu có chứa dấu gạch ngang và nêu tác dụng của nó 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

B/ Kiểm tra viết ( 10điểm )

1/ Chính tả ( Nghe –viết ) (2 điểm ) ( 20 phút) 

                              Lá bàng (Sách HDH Tiếng Việt lớp 4 tập 2A trang 69,70) 
2/ Tập làm văn:  Tả một cây có bóng mát .(8 điểm ) ( 35 phút) 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GKII . Năm học 2016 – 2017
Môn: Tiếng việt  LỚP 4

Đáp án Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng việt 
Câu 1d (0,5điểm) 

Câu 2c (0,5 điểm)

Câu 3a(0,5điểm) 

Câu 4c  (0,5 điểm)

Câu 5: (1.0 điểm) 

Câu 6: (1,0 điểm) 

Câu 7a (0,5điểm) 

Câu 8b(0,5điểm) 

Câu 9:  (1.0 điểm) 
Câu 10: :(1.0 điểm) 
Chính tả -Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng , viết đúng cỡ chữ,trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm 
-Viết đúng chính tả ( không  mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm 

Tập làm văn

Viết đủ và đúng nội dung theo yêu cầu , không sai hoặc sai 1lỗi trình bày sạch đẹp , chữ viết rõ ràng 

Chấm điểm chi tiết :Mở bài: 1 điểm 

Thân bài 4 điểm được tính:

Nội dung (1,5)

Kĩ năng(1,5)

Cảm xúc (1 điểm ) 

Kết bài 1 điểm 

chữ viết chính tả (0,5 điểm)

Dùng từ đặt câu (0,5 điểm)

Sáng tạo (1 điểm ) 

Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………..





Nhận xét: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..








_1550104424.unknown

_1550104433.unknown

_1550104440.unknown

_1550315604.unknown

_1550315679.unknown

_1550315917.unknown

_1550315637.unknown

_1550314407.unknown

_1550314592.unknown

_1550104805.unknown

_1550104438.unknown

_1550104439.unknown

_1550104434.unknown

_1550104429.unknown

_1550104431.unknown

_1550104432.unknown

_1550104430.unknown

_1550104427.unknown

_1550104428.unknown

_1550104426.unknown

_1550104414.unknown

_1550104420.unknown

_1550104422.unknown

_1550104423.unknown

_1550104421.unknown

_1550104416.unknown

_1550104419.unknown

_1550104415.unknown

_1550104410.unknown

_1550104412.unknown

_1550104413.unknown

_1550104411.unknown

_1550104406.unknown

_1550104408.unknown

_1550104409.unknown

_1550104407.unknown

_1550104404.unknown

_1550104405.unknown

_1550104402.unknown

_1550104403.unknown

_1550104400.unknown

_1550104401.unknown

_1550104399.unknown

